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Đề1                       
 
 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II 
                       MÔN: TIẾNG VIỆT- LỚP 1 
                                      Năm học: 2012-2013 

 I. Kiểm tra đọc:( Học sinh dùng SGK Tiếng Việt 1 tập 2,trang 70) 
   1. Đọc thầm bài : Mưu chú Sẻ 
   2. Tìm tiếng trong bài đọc: 
      a) Chứa vần oang :…………………………… 
      b) Chứa vần uôn :……………………………… 
    3.  Đánh dấu chéo (vào ô trống ) trước ý trả lời đúng cho câu hỏi    
    sau: 
      Đọc xong bài em thấy chú Sẻ như thế nào?        
 
 Ngốc nghếch          nhanh trí           hiền lành 
    4. Tìm từ ngữ trong bài đọc Mưu chú Sẻ để điền vào chỗ trống cho phù hợp. 
        Buổi sớm, một………………………….chộp được một chú Sẻ.  
 
  II. Kiểm tra viết:( Giáo viên chép sẵn bài lên bảng cho học sinh viết )                                                                                                                                 
            1.Bài viết: 
 
                         
 
 
 
 
         
 
            
      
 
  2. Điền d hay gi vào chỗ trống : 
            -  Bé nhảy …ây . 
            - Thầy…áo dạy học. 
       3.  Điền dấu hỏi hay dấu ngã vào những chữ in đậm cho phù hợp 
            - Bản làng yên tinh quá. 
            - Nam là một học sinh gioi . 
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Đề 2 
 

NGƯỜI TRỒNG NA 
Một cụ già lúi húi ngoài vườn, trồng cây na nhỏ. Người hàng xóm thấy vậy, cười bảo:  
  - Cụ ơi, cụ nhiều tuổi sao còn trồng na ? Cụ trồng chuối có phải hơn không ? Chuối mau 
ra quả. Còn na, chắc gì cụ đã chờ được đến ngày có quả. 
  Cụ già đáp: 
  - Có sao đâu ! Tôi không ăn thì con cháu tôi ăn. Chúng sẽ chẳng quên người trồng. 

* Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau: 
Câu 1:  Cụ già trồng cây gì? 

a. Trồng cây ổi. b.  Trồng cây táo.  C.  Trồng cây na. 
Câu 2: Người hàng xóm khuyên cụ điều gì ? 
           a. Cụ trồng chuối mau ra quả. 
           b. Cụ trồng táo nhiều quả hơn. 
           c. Cụ trồng ổi ăn cho ngon. 
Câu 3: Bà cụ trả lời thế nào ? 

a. Tôi không thích trồng chuối. 
b. Có sao đâu ! Tôi không ăn thì con cháu tôi ăn. 
c. Tôi thích ăn na hơn nên tôi trồng na. 

Câu 4:  Viết 4 từ có tiếng chứa vần “oai ”. 
                                                                                                                  
                                                                                                                  

Câu 5:  Viết một câu có tiếng chứa vần “oach ”. 
                                                                                                                  
                                                                                                                  

 
B  -  KIỂM TRA VIẾT (10 điểm) 

      1. Nghe - viết (8 điểm) 
HS viết đầu bài và hai khổ thơ đầu bài “ Đi học”  - Tiếng việt 1 tập 2 
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2. Bài tập (2 điểm). 
    a/ Điền vần ăn hay ăng: 

Bé ngắm tr………                            Muối rất m…....... 
    b/ Điền chữ ng hay ngh: 
         …….ỗng đi trong  …….õ            …….é  con ……ỉ trưa dưới bụi tre. 
 
 
 
Đề 3 
 
* Đọc thầm bài Tập đọc:  “ nói dối hai thân” em hãy làm các bài tập sau:(trg 133) 

Câu 1:  Tìm các tiếng trong bài có vần ưu:  …………………………. 

Câu 2:   Khi chú bé chăn cừu giả vờ kêu cứu, ai đã chạy tới giúp? 

Ghi dấu chéo ( x ) vào ô trống trước  í trả lời đúng: 

  Các bác nông dân                            các chị phụ nữ    

  Các bác thợ rèn                                các anh thanh niên 

Câu 3: Khi sói đến thật, chú kêu cứu, tình huống nào xảy ra? Ghi dấu chéo ( x ) vào ô 

trống trước câu trả lời đúng: 

                   Mọi người vác cuốc xẻng, đến cứu.    

  Mọi người thản nhiên làm việc  vì tưởng chú nói dối. 

                     Mọi người bỏ đi nơi khác. 

 II. KIỂM TRA VIẾT: ( 10 điểm ) 

1. Tập chép: ( 8 đ)  Loài cá thông minh (trang 147) Thời gian : 15 phút 

                                                                                                            


